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ĐÂY HUẾ : CÔ- ĐÔ THAN-BÍ THO' MỘNG 

MUÔN eờl CỦA 6Âr Nước VIỆT-NAM 

Nói đền Huế, người ta nghỉ ngay -tới những phong cảnh nên thơ, 
tưỏrng đến những kỷ -niệm êm-đểtn, những vết tích 'của thời xưa để lại, cùng 
với những trang sử bi hùng mà ngày nay đám blnh-dân và giới nghệ-s! còn ca 
tụng trong những cầu hát điệu hò vô cùng ý-nhị 

Biết bao văn-nhằn thi-sĩ từ bốn phương trợi đèn đây, đã từng say sưa 
trước vẻ đẹp thiên-nhiên của xứ Huế, mà họ không quên diễn tả bằng những 
bức tranh lộng lẫy và hhững vẩn thơ tuyệt-diệu. 

Huế thơ mộng đã trải qua bao lần hưng vong trong lịch-sử HuẾ ngàý 
naỵ vẫn đượm một 'vé trầm lặng mơ màng, như trần ngập trên đôi mi ngưòụ 
thiểu-nữ yêu.kỉểu.. 

Người thiếu-nữ ằy có thể là một cô lái đò với mấy nhịp lên bổng xuống 
trám, hiến cho ta một bức tranh linh động của xứ Huê muôn màu : 

Tỉnh Thừa-thiên dằn hiền cành lịch, 

Non xanh nước biẽc , diện ngọc dần ròng, 

Tháp bày từng, Thánh-Miếu, Chùa Ông, 

Chuông khua Diệu -Dể, trống rung Tam-Tòa. 

Cầu Trường -Tiên sáu nhịp bắc qua, 

ĩẳ Thanh-Long, hữu Bạch-Hồ, dợi khách âu ca thái bình. 



Tháp bảy từag đây tức là Chùa Thiên-Mvi hay ụ Thiệa-Mlu- Tự. Tục 
trụyền rẳag : Nám Tàn-Sửu (iỗoi), chúa Nguyền-Hoàng đi đèn chỗ này, thấy 
gỉũ*a đằt bằng đột khíri lên một cái gò như hỉnh đẫu con rồng ngoảnh lại, 
trước có sòng, sau có hố, cảnh tri tốt đẹp Nhân hòi người ir đấy thl đáp rằng : 
■ Gò ẳy rất linh dị, tương truyền lúc xưa cỏ mật người ban đêm trông thấy một 
bà già mặc áo đỏ quẳn lục. ngồi trên đỉnh gò mà nói : “rồi đây sẽ có chần chúa 
đến lập chùa ỏr nơi này, đề tụ linh-khí mà làm cho bển long mạch ■; nỏi 
xong thời bà ấy biền mầt, nhân thể dân-chứng mới gọi cái gò ầy là nứiTbiên-mụ V 
Chúa thấy chỗ đất cỏ linh khí, bèn dựng chùa đặt tên là chùa Thiên- 
Mụ. Năm Ẳt-Tị (1665), Chúa Nguyễn-Phúc-Tần trùng tu. Năm Canh-Dần 
(1710), Chúa Nguyễn. Phúc- Chu cho dức cải chuông lớn cân nặng 3385 cần ta, 
Chứa thân làm hài văn khắc vào chuông Chúa cũng cho tạc một tằm bia lớn, 
vảo cuõỉ năm 1715, cao 2m6o, rộng 10120. dựng trên con rủa đá lởn bằng 
cẩm-thạch, trên bia có ghi công đức của Chúa trong việc chấn hưng đạo Phật) 
và những chỉ tiềt vẻ các kỉền-trúc của chùa 

Trong chủa, tại diện Đại-Hùng, có thờ rằt nhiẩu tượng Phật và có 
một cái khánh đồng do người Bồ-Đào-Nha Jean de la Croỉx, đức năm 1674. 

Năm Thiệu-Trị thứ 4 (1844), vua có dụng thêm ngoài cửa Nghi-Môn, 
một cái tháp hlnh bát giác, cao 5 trượng 3 thư6c 2 tầc (210124), đặt tên là 
tháp Tu-Nhân, sau đổi là tháp Phức-Duyên. Thẳp cỏ bảy tẩng mỗi tẩng thờ một 
đức Phật, tầng cao nhất thdr đức Phật Thè-Tồn. 

Chùa Linb-Mụ lè một thắng cảnh thuộc làng Kim-Long mà danh tịèng 
được lưu truyển trong những cấu ca-dao bất hù : 

Kim-Long có gái mỹ. miều, 

Ta thương ta nhớ, ta liẽu ta ổi ! 

0O0 

Nước đầu cầu, khúc sầu khúc cạn , 

Chèo qua Ngọc-Trẳn, dẽn vẹn Kim. Long; 

Sương sa gió thối lạnh-iùng; 

Sóng xao, trăng lặn, gợi lòng nhớ thương\ 
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Từ trong chùa’ ứa Ji mùi hương ngào-ngạt-, ^ọng lji giọng kệ câu kinh . 
của các vị tăng giài cùng tiêng hátcâu hò cửa các cô gặt lóa : 

Tiẽng chuông Thíên-Mụ dặn-dò, 

Em đi cảnh vẳng, hẹn -hò cùng ai ? 

và bến kia sông, trên đồi Long-T họ-Cương , tiếng gà gáy xa đưa : 

Gió dưa cằnh trúc Ị a-dằ. 

Tiêng chuông Thiên-Mụ, canh gằ Thọ-Cương . 

Đi quá Thiên-Mụ chửng 300 thước thì có Thánh-Miều hay là Văn-Miếu , 
do Vua Gia-Long dựng lên năm 1808, đề thà 1 Đức Khổng-Tử, 4 yị hiền- 
trièt mốn-tíệ, 72 triết-gia cùng 120 hi#n-nhân quân-tử đỉrl xưa. 

Ngày nay, trong văn-chương blnh-dâa, Con truyển lại cáu ca-dao : 
Văn-Thânh tròng thông, 

Võ-Thắnh tròng bằng, 

Ngó vô xã-tắc : hai hàng mù-u. 

Câu này nhẳc lại mật chiến-công dưổrì thỉri vua Tự-Đjrc Khi quần 
Pháp đồ bộ lên cừa Tbuận-Ạn, kéo bính vào thành Huề,, quân ta mai phục 
hai bên đường vào đàn Xà-tẳCi bèn lầy trái mù-u, đố ra đắy đường. Qúân 
Pháp đi giày da, đạp lên tnù~u, nhào té đảo điên- Quân ta thừa thề nhảy ra đánh 
áp lá cà làm cho quân Pháp phải chạy tán loạn. Vỉ vậy m&i gọi là trận giặc mù-u. 
Ngày nay, haỉ bên đường Xã-tẩc, còn hai hàng tnù-u (calỉophylỉum) cao 
ngằt nghểu thỉnh thoẫng rụng trái trên vai người đi đường, như đề nhắc nh& một 
trang sử òanh-Hệt. 

Bây giò 1 chứng ta về rpiển Gia-Hội. Nơi này, xưa kia lì nơi buôn 
bán tẳp nập, cỏ thể nói là một thương-cảhg hồi thời kỳ Đông-Tây mới tiếp 
xúc vóù nhau Ờ đây, theo câu hò trên kia, thỉ cỏ Chùa Ong thir Đức Quan- 
công, có Chùa Dỉệu-Đầ xây năm 1844, dưửi thòi vua Thiệu-Trị, đẻ thờ Phật, 
các vị Bó-tát Vấn- Thù và Phổ-Hiển củng thập bát La-Hán. 

Đông-Ba, Gia-Hội hai cầu, 

Ngó íẽn Diệu -Đẽ : trống lầu gác chuông , 
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Nhưng đặc biệt nhất là cải trống Tam-Tba, đê cho dân-sự khí có điểu g| 
uằt-ức ihl cứ đền đấy mà đánh ba hồi trống, cho đền khi quan Đô-Sát ra 
tận nơi mà nhận lá đơn cùa người bị ức hiếp. Sử còn ghi việc bà Bùì-Hữu- 
Nghĩa đi ghe từ Trà-Vinh (Vĩnh- Long) ra đền tận Huề, để khua trống tại Tam- 
Pháp-Ty, nạp đơn trần tinh minh-oan cho chồng b; vu cáo, vả nhò' vậy mà vua mới 
xét lá dơn và tha bổng cho Thủ-Khoa Nghía, 

Rồi đền sáu vài Trưdrng-Tiền, vươn' ralnh trên giải sông HươDg trong 
vắt, lầ nơi hẹn hò cùa bao trai thanh gái lịch : 

Câu Trường-Tiẽn sáu vài mười hai nhịp, 

Anh qua không kịp, tội lắm em ơi ! 

Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời. 

Dẫu có xa nhau di nữa, cũng bởi ông Trời mà xa ! 

Cầu này đã bao phen bị nước cuốn hoặc bị chièn-tranh tàn phá, chứng 
kiến và đau lòng trước bao cành hưng vong cùa lịch-sử cận đại, Con 
thuyên trôi dưóũ cầu tuy có vẻ mơ màng vô định, nhưng nỏ cũng có thề 
chỏ 1 một Trần-Cao-Vần giả ngôi câu cá, để cùng vua Duy-Tân bàn việc phục quốc 
chổng xâm-lầng (1916) : 

Chiều chiầu trước bẽn Văn -Lâu. 

Ai ngồi , ai câu, ai sầu, ai thảm ? 

Ai thương, ai cảm, ai nhớ, aì trõnq ? 

Thuyên ai lấp-ló bên sông, 

Nghe câu mái dầy trạnh lồng nước non I 

phu - Văn - Lâu trong cầu hò chính là nưi quyết-định giá-trị văn-học cùa 
những thề-hệ ngày xưa. Xây năm I8I9, dưới triểu Gia-Long, Phu-Văn-Lâu 
là nơi công yèt những sắc dụ và phu danh các vị tân-khoa thi hương, 
thi hội và thi đinh. Năm 1843, vua Thiệu-Trịcó cho dựng một tầm bia lớn ò phía 
tay mặt, và khắc một bài thơ ca tụng con sông thơm mát. Đẳng trước, cỏ dựng 
một tấm bia đế bốn chữ : « Khuynh cái, hạ mã * . Ai đi đến đây, trước kia, 
cúng phải nghiêng dù xuống ngựa, đề tỏ lòng cung kính và phục tùng đối với 
những giá-trị tinh- thần cố hữu. 
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Một điểú đáng ghi nhớ khác nữa là nẵtn 1847. ờ đây có cuộc tập họp 
773 bô-lão tổng cộng là 59.017 tuổi, nhân lễ tư tuần của vua Thiệu- Trị. Ngày 
nay, ờ hẻo Vătt-Lâu còn vọng lạt đôi câu hò đẳy ý nghĩa : 

Bẽn chợ Dong-Ba, tiẽng gà eo-óc, 

Bến chùa Thọ-Lộc, tiẽng trống sang canh : 

Giữa sông Hương giợn sóng khuynh-thành, 

Đêm khuya một chiẽc thuyền mành ngửa nghiêng. 

Ngửa nghiêng vl quẩc-sự, nên bấy giờ đảng Vãn-Thân mới gieo ra mầy 
câu hò thống thiết đề kêu gọi nghìa-sĩ bốn phương mau mau ra cửu dân giủp 
nước, thu phục sơn-hà : 

Chợ Đông-Ba đem ra ngoài giại, 

Cầu Tràng-ĩiên đúc lại xi mon. 

Ọi người lỡ hội chồng con ỉ 
Về dây gắ nghĩa vuông tròn với ta. 

0O0 

Tiếng hát ngư-ông giũa sông Nhật-Ịệ, 

Tiêng kêu dàn nhạn trên áng Hoành-Sơn. 

Một mình em ngoi giữa sông Hương , 

Tiẽng ca theo khúc doạn-trưởng ai nghe ! 

Cũag mật phần nhờ nhừng câu thơ bóng bảy, nhò' những câu hò Irừu 
tượng kỉa mà cả một dẳn-tộc đã vùng dậy, đập tan xiểng 'xích hố-lệ, đề 
vươn minh sồng mạnh và sống tự-do, 

0O0 

Nói đèn Huế mà không nói đến lăng tẩm thi thật là một diều 
sơ suất lớn lao và Huế sẽ không phải Huế nữa, nếu không có nhửng lẵnẽ 
tầm là cõi sống của những người đã chết. Huế là nơi « tang tóc mỉm cười 
và vui tươi ihổn thức u (le deuil sourit. la ỉoie soupire). Lẽ di. nhiên bên cạnh 
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một thành phõ phồn hoa của những ngươi đang sõng, phải có một giang- sơn thần- 
bỉ giành riêng cho những người đã khuẳt Đạo lý cổ truyền của ta dạy rẳng : ((Sinh 
ký tử quy»> nghĩa là người vĩnh biệt sẽ ca khúc khải hoàn trên con đường giải 
thoát. VI vậy người Á-Đ^ng không sợ chèt, và tầm hổn của họ vẫn binh thẳn 
lúc sẳp từ giả cõi trần. Cho nên bằt cử vị vua chúa nảo, một khỉ đẵ lén ngôi 
cửu ngữ. liền nghĩ đèn việc lựa chọn một nơi hợp với phong thủy dẻ xây cất 
nơi yên giấc ngàn thu. Chính con người Ấ-Đông dám đùa với Tử- thẩn, nên mái 
tỉm ta bỉ quyết trường-sinh bầt tử ỉ 

Kinh-dô Huế là nơi điểu hòa sự phón-hoa đô-hội với cảnh u-tịch tiang- 
nghiêm. Mỗi lăng có vẻ đẹp riêng, cho nên khách du-Iịch, sau khỉ đã đẳm say 
màu sẳc thanh-ẳm chốn thị-thành, sẽ không b& lỡ dịp cung chiêm lăng tẩm các 
Vuạ xưa; 

Là vi nơi đầy : 

lớ bề núi phủ mãy phong, 

Mảnh trăng thiên cồ, bóng tùng vạn. niên, 

Chúng ta tỉm thấy ờ đây những công trinh kièn-trúc tuyệt-mỹ đẫ làm 
xiêu lòng khách du-lịch tứ' phương củng những bài học thanh.cao ghi trên bia đá 
tưọmg-đồng. 

Bíri thế khi chúng ta xem lăng, liền nẩy ra một lòng tôn kính lạ lủng 
đối Với người đã khuất, những ngưồri thọr vô danh, những kièn-ttúc-sư khiêm 
nhã đẵ gây dựng bao công trinh vỉ đại, 

C 6 cả thảy tảm lăng chính : Gia-Long, Minh- Mạng, Thiệu-Tiị, Tự-Đửc 
Dục-Đức, Kièn-Phúc, Đổng-Khánh và Khái-Định< Các lãng lẳm đéu xây ờ phía 
Tầy Kinh-đô Huề, hai bên bờ sông Hương. 

Lăng tầm Huề có thế xem như những kỳ-quan của thề.gỉớỉ, vì kiền- 
trúc cũng như vl khung cảnh trang nghiêm hùng-vỉ... Thượng-Chi tiên-sình dã 
vièt trong Nam-Pliong tạp-chí nầm 1918 xằng : « Lăng đây ỉà gồm cả màu trời 
sắc nước, núi cao rừng rậmi gió thẻi ngọn cây, suối reo hang đái Lăng đây là 
bức cảnh thiên-nhịên tuyệt đẹp ghép vào một cẳnb nhầọ 40 tuyệt YỄri. Lãng 
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đây là cái nhân công tô-đièm sơn-hà, gợi nên một tãm hồn nio-nủng u-uằt 
như phảng-phất trong cung-điện âm- thấm, như rì-rảo trên ngọn thồng hiu-hẳt. 
Không bièt ldri gì Ếaà tả được cái cảm giác 4) ẽm-đềm, áo-não, nổ chim đẳm 
khách du-quan trong cái cẳnh tịch mịch u sầu ẳy ». 

0O0 

Đền đây chủng ta dã kết thúc một cuộc du-ngoạn tổng quát nơi xử Huè, 
trong không-gỉan và thời-gian. Chủng ta đã ngược giống lịch- sử vóri HuỀ 
muôn thuỏ' J chúng ta chiêm -ngưõrng Huề đẹp và thơ ; chủng ta phấn 
khỏrỉ với Huế kháng-chiền chống xâm lãng, và chúng ta cũng đả thông cảm với 
Huế u buốn tịch mịch. 

Đã có lúc Huè gần như chết với bao cảnh lầm than, đền nỗi đã có 
người than rằng : 

Khô héo lá gan cầy dinh Ngự, 

Đầy vơi giọt lệ nước sông Hương ỉ 

0O0 

Trọi trơ dinh Ngự chim tìm tồ, 

Ngao-ngán giòng Hương cá lầy mồi ỉ 

Ngày nay, hòa-blnh đã trớ lại trên giang-sơn nước Việt. Một chính-thế 
mới đã ra đời, đan? đưa dân ta đèn những chân trời mới lạ. Cây cò đã bắt đlu 
mọc trên đỉnh Ngự và đò giang qua lại nhộn nhịp trên giông sông Hương. 
Huế đằ sống lại trong cảnh huy hoàng, và đối với khách du-ngoạn, Huề sẵn có 
một mẵnh-lực bấp dẫn ỉạ thường, là vì : 

Kìa nước nọ non hãy còn như cũ, 

Giang-sơn cằm-tú ai nhủ em lo ? 

Chừ dãy tái-tạo cơ-dồ, 

Đã có cây cho chim dậu , lại có dò cho em di ! 

Gia-Định, Trọng.Đông Canh-Tỷ, 1960 

Viật-Đỉều THÁI-VẢN-KIẾM 
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I - LỊCH-SỪ DIẼN-CÁCH cố -ĐÔ Hllí 


A — VÊ ĐỜI THƯỢNG-CỎ 

Bòi Hồng-Bàng % Jệi ( 2879-258 tr.T.L) đất Huế thuộc về bộ 
Việt-ĩhường M. Ệ: (bộ nằy gồm giải đất từ phủ Hải-Lăng ;'Ậ íề. tỉnh 
Quảng -Trị M ;'è đến phủ Diện -Bàn ■$, ii tỉllh Q uáng-Nam M rề) ngày 
nay). Năm thử 41 đời Thục An-Dưorng-Vvơng Ị/ -&■ ĩề í. (211 tr.T.L), 
Tần Thủy-Hoàng Ậ. 4ế % sai Dồ-Tlut ,§ ỉậ và Sử-Lộc 5 t ịậ cướp 
đất Lĩnh-Nam 4 ,ị) đặt ra 3 quận là Nam-Hài ỉệ) ìặ, Quẽ-iẳm u 
và Tượng-Quận ặj Sĩ thì Huế thuộc về Tượng-Quận. Năm 111 tr.TL. 
vua Vũ-ổề nhà Hán ‘f* diệt xong nhã Triệu 41 chia đất Tượng- 

Quân ra làm 3 quận là Giao-Chì pjL, Cửu-Chân A, ậ. vã Nhật-Nam 
n xệ). Quận Nliột-Nam gồm có 5 huyện là Châu. Ngô Ậ. 4, Tì-Cảnh 
Ỳt ■&> Lư-Dung Ệi %, Tây-Quyẽn 3? lẳ-. Tượng-Lãm Ệ. 44- ; Huế cỏ lẽ 
ỏ’ vào địa-phận huyện Tây-Quyễn. 

Cuối đòi nhà Hán cỏ người tè n là Khu-Liên j& giết huyện- 
lịnh huyện Tưọng-Lâm, chiếm cứ huyện ẩy, rồi tự xưng làm vua 
gọi nước là [ậm-Áp ệj, Đẽn năm 248, người Làm— Âp dành 
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chiếm huyện Tây-Quyên, bèn phá cải thành cũ của- nhà Hản và 
đắp 1 thành mởi, tên là Khu~ĩúc % n (nay còn di-tỉch ở làng Nguyệt 
Biều f\ &■> huyện Hưcrng-Thùy lỹ*, tỉnh Thừa-Thiên tục gọi 

là Thành Lồi). Thành Khu-Tủc đựợctố-chửc mạnh-mể và dùng lảm 
cấn-cử tiền tuyến đê che chở cho kinh-đồ Trà-Riều, ở 140 cây sổ 
về phía nam. 

Nhưng người Lâm-Ấp cũng không giữ mãi đựợc thành Khu- 
Túc. Ba lần, vào các năm '420, 446, 605, quân Tàu kẻo sang chiếm 
thành, tàn phả, và lấy cũa cải rất nhiều. 

Thế-kỷ thử VIII, đời Đường, nưởc Lâm-Ẫp đồi Quổc-hiệu 
là Chiêm-Thành £ lại kiêm tinh được cả 5 huyện của quận 
Nhật-Nam; tự đấy Huế thuộc Chiêm-Thành cho đến đầu thế-kỷ 

thử xìv. 



B— CUỘC NAM-TIẾN ĐẾN HÙỂ. 


Năm 1069, vua Lý Thánh Jông ệ- đảnh Chiềm-Thàuh bắt 

đươc vua Chiêm là Chẽ -Củ -ệj }Ẹ. (Rudravarmau III). Ỵua Chiêm 
dàng 3 châu Địa-Lỷ iỉlt Ma-Linh ĩỊị. 4^ vả Bổ-Chinh ^ ís. dề được 
trở về nưởc Những châu ấy nay ở địa-hạt tỉnh Quảng-Bình và tỉnh 
Quảng-Trị. 

Năm 1075, vua Lý Nhẵn-Tông Ạ ^ 'ỷ sai Lỷ-Thường-Kiệt ^ 'Ệ 
# vẽ hình thễ núi sông 3 châu Địa-Lý, Ma-Linh và Bố-Chinh, 
rồi đỗi ehàu Địa -Lý làm châu Lâm-Bình ễấ -f*, châu Ma-Linh ỉằm 
châu Minh-Linh $, châu Bố-Chinh làm châu Bó-Chính íL, chiêu 
111 Ộ dân cư đến ở. Ẫylà lần đầu tiên cỏ 1 cuộc di-dân do triều- 
đình Việt-Nam. 

Năm 1103, vua Chièm-Thành là Chẽ-Ma-Na -ị'] M. SỊ5 (Jaya 
Indravarman 1 II) đánh lấy lại đất 3 châu. Năm 1104 vua Lý Nhâii- 
Tông sai Lý-Thường-Kiệt sang đảnh Chiêm-Thành và Chế-Ma-Na 
phải trả 3 châu ấy. 

Năm 1306, vua Trần-Anh-Tông & % gả em gái là cồng 
chúa Huyẽn-Trân íỳr cho vua Chiêm là Chể-Mãn -ệt] (Jaya 
Simhavarman III). Chế-Mân dâng đất châu Ô %Ị và cháu Lý 3L 
làm sinh-lễ. 

Năm 1307, vua Trần Anh-Tông đôi châu ô làm châu Tliuận, 
chầu Lý ỉàm châu Hỏa -ít , sai Hành-khiển là Đoàn-Nhử~Hài 
ỉt # đi kinh-lỷ và đặt quan cai trị. Châu Thuận M gồm các 
huyện Đăng-Xương ặ (tức Thuận-Xương 1} , thuộc phủ 
Triệu-Phong ậr 'f , tĩnh Quảng-Trị), Hải-Lăng ỉặ f,i (tỉnh Quảng- 
Trị) và các huyện Phong-Điần it «r, Quảng-Điền ịặ Sì, Hương - 
Trà $■ (tỉnh Thừa-Thiên iỳ. x). Châu Hỏa là các huyện Phú. 
Vang % ặr, Phú -Lộc % ịặ (tỉnh Thừa-Thièn) và các huyện Diên- 
Phước ỉị. iẳi Hòa-Vang 4* (tỉnh Quảng“Nam). 
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Năm 1375, vua Trần Ouệ-ĩông PỆ. Ệi 'Ạ đổi chàu Lâm-Bình 
lùm châu Tãn-Bình ề; -f- 

Cuối đời Tràn, nhà Minh cai trị nước ta, đặt ra phủ ĩhuận- 
Hóa /R -it M gồm cả 2 châu. 

Đằu đòi Lè, cảị làm lộ Thuận-Hóa 43 it ỉằ- , cho thuộc 
đạo Hải-Tăy ;'Ậ ìể , dặt (Ịlian Lộ.Tông-Quàn ĨẴ~ iỀ: $ , Tri. Phủ & 
JỈỈ đề cai trị. 

Năm 1466, vua Lê Ĩhắnh-Tông tỆ. 'Ệ đặt ra Thuận-Hóá 
Thừa-Tuyên 43 4t =% Ẽ ha ty ( Oô-ty -■$ ỗj , ĩhừa-ty Ạ- v\ , Hiến - 
ty % p]) gồm lãnh cả 2 phủ Triệu -phong, Tàrí-Bình. 

Năm 1490 đòi làm xử Thuận-Hóa .»13 ít ár. 

Trong dời Hông-Thuận 43 (1509-1516) gọi là trần ĩhuận- 
Hóa )% -ít ỉị- 
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c- DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỀN. 


Thảng 10 năm Mậu-Ngọ \ -f (1558) chúa Nguyễn-Hoàng ' , 'L 
(thường gọi Chúa Tiên) được cử vào trấn đất Thuạn-Hỏa. 

Chúa bắt đầu lập dinh ở làng Ái-ĩử ■? (sau gọi là kho 
Cây Khế, thuộc phủ Triệu-Phong, tỉnh Quảng-Trị bảy giò). 

Năm 1570, Chúa dòi dinh đếji làng Trà-Bắt $- iặ- (phía nam 
Ai.Tử, cũng thuộc phủ Triệu-Phong). 

Năm 1600, Chúa dời dinh đến phia đồng làng Ai-T-ử, dinh 
ấy gọi là Cát-Dinh % ặ'. 

Năm 1626, Chúa Nguyễn-Phúc-Nguyên pó iẵ ÌỆ (thường gọi 
Chúa Sãi) đời dinh về làng Phúc-Yên iẫt (huyện Quang-Điền, 
Thừa-Thiên). 

Năm 1636> Chúa Nguyến-Phúc-Lan iẵ 'M (thường gọi Chúa 
Thượng) thấy lùng Kim-long it (huyện Hương-Trà, Thừa-Thiôn) 
là noi hình thắng bèn dòi dinh về đỏ. 

Năm 1687, Chúa Nguyễn-Phúc-Trãn (thường gọi 

chúa Ngãi) lấy phủ cũ làm miếu cho chúa Nguyễn-Phúc-Tần ỊVti iẳ 
;‘ỉfi (thường gọi chúa Hiền) dùng phủ mới ử làng Phú-Xuần % Ệ. 
(huyện Hưmig-Trà, Thừa-Thiên), tức là vào chỗ đông-nam trong 
Kinh-thành II uế ngày nay, lấy núi Nqự-Bình 4 phía trưởc 
làm cán, xày thành, dựng cung thất, trồng cây, mỏ’ đưcrag, cách 
thức dẹp đẽ, sự định đô tại Phú-Xuân' tự đỏ làm đầu. 

Về thễ-kỷ thử XVII, người Âu-Chàu thường gọi Thuận-Hỏa 
là Senna, Sinoa, Singoa V V... Chu- Huế tức .là chữ Hóa đọc 
trạnh ra. 

Năm 1712, Chúa Nguyễn-Phúc-Chu PL ìế íHỊ lại ciời phủ ra ở 
làng Bác.Vọng tệ % (huyện Quẳng-Điền, Thừa-Thiên). 



Năm 1738, Chúa Nguyễn -Phúc-Chú Ki iễ ẳt băng, hoàng-trưởug- 
tử là Nguyễn-Phúc-Khoắt K, iắ lên nối ngôi, bèn dời phủ chinh 
về Phú-Xuần (bên tả phủ cữ). 

Thảng tư năm giáp-tý (1744) quần thần là bọn ông Nguyễn - 
Dăng-Thịnh K, & & dâng biẽu lên chúa Nguyễn-Phúc-Khoát xin 
chúa lên ngồi - vương. Chúa khiêm nhượng không nghe, quần- 
thần đồi ba lần thỉnh cầu chúa mời nhận lời. 

Ngày Canh-tuất đúc quốc-vương ấn (trưởc đây mỗi khi 
dặt quan lại thời dùng các chữ « thị » « phó » # dưới ký ĩhắi- 
phó Quốc-công "H* $1 đỏng ấn Tồng. trần Tướng-quãn iậ- /$• % , 
ngày kỷ-vị chúa tức vương vị tại Phủ-Xuân'). 

Chúa đẵ lên ngỏi vương, bèn gọi chỗ phủ chúa là điện, 
lò'i thàn-dân trình lên trưfrc gọi là thần nay gọi là tãu. Giấy mả 
việc quan cứ dùng niên hiệu vua Lê như cũ. Các nước thuộc 
quyền cai-trị của chúa phải tỏn xưng là Thiên-Vương. Chúa truy 
tôn các vị chúa đò i trước, dựng nhà Tông-miếu, phong các bậc 
quốc-thần làm quận-cỏng. Con chúa vẫn cứ xưng lù công-tử như 
trưởc. Lại vì đẻ khỏ nuôi, nên sinh trai cũng gọi như con gái ; 
những tiếng « các inệ », « cảc mụ» hắt dầu từ đó. 

Chúa chia nưởc ra làm 12 dinh ; dinh ở tại Phú-Xuân gọi 
là chính-dinh j£ % , sau lại gọi là Đô-thành 4f|5 

Nhân có câu sấm-ngữ rằng : « Tảm đời thòi hoàntrung-đô », 
nên chúa sửa đỗi cảch y phục, đàn bà không dùng váy theo lối 
Bắc nữa. Vua sưa sang phong-tục, cùng dân-gian đồi mỏủ, tham 
chước chế-độ các đời trườc, định triều-phục của các quan văn, 
võ. 

Chúa lốn ngòi vương xong, mói bắt dầu định trị đỏ ấp, 
dùng diện Kim-Hoa 'Ề' -Ệ- t diện Quang-Hoa #L, , gác Diêu-Trì ĩậr 

íửi , gác Triêu-Dưcrng ĩ% , gác Quang-ĩhiên ítr Ẩ. Tựu-Lạ c 

dường iH <t; Chính. Quan dường SL Trung-Hòa dường 

Ỷ dpi ‘ty Di-N hiên dường 'Ịể I .€ <£, cùng dằi Sướng-xuẵn ặ* Sb , 
dinh Thụy-Vãn í hiên Đòng-íạc 1°] 4ệc -ệt > am Nội-Viện r*7 
Ĩ$L J&, dinh Giáng.íjương 'f*. 
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Thượng-lưu sổng Hương-Giang ^ }'í- lọi có phủ Dương -Xuân 
Pệ M, diện Trường -Lạc Ậ. # hiên Duyệt. Vỡ Ẩ, 4f' 
Những kiẽn-trúc ấỵ đều chạm trò và tô vẽ hết sức tinh xảo. 

Trong các vườn lại có giả-sơn, hồ, cầu, thủy-tạ ; các bức 
tượng tạc hình long, hồ, lân, phụng, hoa cỏ. 

Trên dưới đô thành đều thiết quân-xa cùng phủ đệ của 
những bậc công hầu nhiều la liệt. Ngoài thành, chọ' Ị>hố liên-lạc, 
đường sả rộng rãi, nhà cửa san sảt hai bên đưòng, đều toàn 
nhà ngỏi cả. Cây cao, bỏng mát, thuyền chài, thuyền buôn 
qua lại như dệt cửi, thành một chỗ đại đô hội, cảnh sắc cực 
kỳ diễm lệ tự trưởc chưa từng cố bao giờ. 

Đến năm 1774, về đời chúa Nguyễn-Phúc-Thuần R. * ìặ. 
tưởng của Trịnh-Sâm là Hoằng-Ngũ-Phúc -ĩ. "Tễ vào đảnh 

chiếm đất Phủ-Xuân ; kế đó Ĩăy-Sơn & ib lại chiếm giữ gần 
30 năm. 



D — DƯỚI TRIỀU NGUYỀN 


Năm 1801, đửc Gia-Long lay lại được kinh-đò cũ. Ngài 
trich ba ' huyện Quin%~Điên, Hươnq-Trằ, Phú-Vang (thuộc phủ Triệu- 
Phong đặt ra dinh Quảng -Bức M íầ ặ- ĩ lấy lại 2 huyện Hải- 
Lăng và Đăng-Xương (cííng thuộc phủ Triệu-Phong) và huyện 
Minh-Linh (thuộc phủ Quảng-Bình) đặt ra dinh Quàng-Trị M ;‘â Ệ- , 
mỗi dinh đều đặt các chức Lưu-thủ, Cai-bạ và Ký-lục. 

Năm 1803, vua nhận chỗ thành cũ của chúa Nguyễn, đẳp 
một thành mỏi rộng hon đẽ làm Kinh-Thành. 

Năm Gia-Loug thử 5 (1806), dinh Quảng-Đức và Quảng-Trị 
đều dùng 2 chữ «trực-lệ» ji |ậ ở trên, cho thuộc về Kinh-sư. 

Năm Minh-Mạng thứ 3 (1822) đổi dinh Quẳng-Đức làm phủ 
Thỉra.Thiên Ạ. A M’ bỏ hai chữ «trực lê». 

Nầm Minh-Mạng thứ 4 (1823) đặt cảc chức Kinh-thành Đề- 
dốc, Phủ-doẩn, Phủ-thừa. Cách tồ chức này vẫn giữ cho đến 
lúc đảo chính Nhật, ngày 9-3-1945. 



II. - VỊ-TRÍ KINH-ĐỨ Hllí 


Kinh- đô Huế ở vào khoảng giữa tĩnh Thừa-Thiên, cỏ sông 
Hương-Giang chạy ngang qua. Đường biền thì cỏ 2 cửa Thuận-An 
M và Tư-Hiền & t* , đường, bộ cỏ 2 ải Hoằnh-Sơn ife và 
Hẳi-Văn ;’ặ 1t trấn giữ ; phía tây cỏ giải núi Trường. Sơn Ậ. di , 
phia đông (cách chừng 14 cây số) là biễn. 

Không kề cảc miền phụ-cận, Kinh-dô Huế gồm cỏ 21 phường 
sau đây: 


a ) 

Trong 

Kinh thành 

Tãy-Lộc 

& 

ĩề 




Tãy-Linh 

55 

$ 




Trung. Hậu 

ầ 

4 




Phú-Nhơn 

% 

*=■ 




Vĩnh- An 

& 

■&- 




Thái.Trạch 

Ạ 

í? 




Trung-Tích 

& 





Huệ-An 

ầ 





Thuận-Cát 

m 

T* 




Tri. Vụ 



b) 

Phia bắc Kinh-Thành 

Phú-Bình 

% 


c) 

Phía 

tây Kinh-Thành 

Phú-Thịnh 

IỀ* 

Ã 

d) 

Phia nam Kinh-Thành 

Phú-Hòa 

% 

■ậo 




Phú-Hội 

% 

t 




Phú-Nhuận 

% 

m 




Phú-Ninh 

% 

í 




Phú-Vĩnh 

% 

Ạ 
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d) Phía đông Kinh-Thành 


Phú-Cát % -# 

Phú-Mỹ % j£f 

Phú-Thọ % ặị- 

Phú-Hậu %' /ậ. 

0O0 

Sau nầy chúng tôi sề làn lượt nói đến Kinh-Thành, Hoàng- 
thành, Tử-Cấm-Thành, rồi đến các cổ-tích ngoài Kinh-thành 
và các lăng-tẫm. 
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III- KINH-THANH HI1É 


A. KIÉN-ĨRÚC KINH-THÀNH HUẾ 

Khởi đắp thảng 4 năm ất-sửu (1805), Kinh-thành Huế choán 
địa-phận của 8 làng Phú-Xuẫn % , Vạn xuân Mt ề* ' Diễn-Phải 
íí ỉík , An.Vãn 'í > An. Hòa -£■ 4* I An. Mỹ 4° Ậ- > Thẽ-Lại -tì $1 , 
An-Bửu 1f , nhưng làng Phú-Xuân bị mất nhiều đất hơn cả, 
nên làng nầy đưọc vua ban ngoài sổ bạc bồi thường, nhiều 
ruộng đất ở chung quanh Huể và đến cả Quảng-Trị và Quảng- 
Bình nữa. 

Yua xem xét địa-thể từ làng Kim-Long đẽn ThanhrHà, 
thân chế kiếu-thành, rồi mới giao cho quân linh ở Kinh và dân cấc 
tỉnh mộ về làm. 

Ngoài những vật hạng lấy tại chỗ và các nơi phụ-cận lại 
còn phải chở thêm rất nhiều đả ỏ’ Thanh-Hỏa vào. 

Ban đầu thành chỉ dấp bằng đất nên từ thảng 4 đến tháng 
8 đầ xong. Năm Đinh-mẩo (1807) lại tiếp tục công việc cho đến 
mãi cuối triều Gia-Long. 

Năm Mậu-dằn (1818), mới bắt đầu xây gạch 2 mặt nam và tây, 
rồi đến mặt bắc, công việc giao cho Hoàng-Công-Lý, Trương-Phủc- 
Đảng và Nguyễn-Đức-Sỹ, đến 'năm sau thì xong. Năm Canh-ihìn, 
Minh-Mạng thứ nhất (1820), mưa lởn đổ mất 300 trượng (1.200m), 
phải sửa chửa lại. 

Năm Tán-tỵ (1821) tiễp tục công việc và xây gạch mặt phía 

dông. 
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Năm Nhâm-ngọ (1822) 4ại mưalỏrn.Iảm hỏng 2.057 trượng 
(8228m), phải giao cho Trần-văn-Nang, Nguyễn-văn-Vận sửa lại. 

Qua năm Giảp,thân (1824) còn tu bỗ một lần nữa, công 
việc mời thật hoàn thỀmh. Bấy giờ những người cỏ dự vào 
cuộc xây đắp Kinh-thành đều được ban thưởng ; quân linh trước 
khi cho giải ngũ về qúê được lãnh tất cả 143.000 quan tiền, 
cấc quan thì được mỗi người 5 thảng lương, 

oOo 

Chu vi Kinh-Thành là 2.487 trượng 3 thưởc 6 tấc (9.949m, 44) 
mặt trước dài 641 trượng (2.564m) , mặt tả dài 608 trượng 7 
thước 9 tấc (2435ml6) , mặt hữu dài 625 trượng 8 thườc 9 tấc 
(2.503m56) , mặt sau dài 611 trượng 6 thước 8 tấc (2.446m72). 
Thành cao hơn 1 trượng 5 thưởc (6m) và dày 5 trượng (20m), 
xây toàn bằng gạch . Chung quanh thành về phía ngoài cỏ hào 
rộng 5 trượng 7 thưởc (22m80) và sâu 1 trượng (4m). 

Phía ngoài Kinh-Thành về gỏc đông bắc lại cỏ xây một 
cải thành phụ nữa gọi là Thắi-Bình-Đằi 4r * đến năm Minh- 

Mạng thử 17 (1836) cải tên là Trần-Bình-Đài n é (sổ 28). 

Tục gọi Mang-cá vì trong thành nầy cỏ 2 cái hồ (sổ 35) ở gần 
nhau và như hình chữ V giống 2 cải mang con cá. 

Trấn-Bình-Đài, nẵm Gia-Long thứ 4 (1805) làm bằng đất, 
đến đầu triều Minh-Mạng mới xây lại bằng gạch. Ngày xưa 

trên dài nầy cỏ một cột cò’ đề ra hiệu. 

Chu-vi Trấn-Bình-Đài là 246 trượng 7 thưởc (986m80), cao 
6 thước 7 tấc (2m68), dày 3 trượng 5 thưởc (14m), hào ở ngoài 
rộng 7 trượng 5 thước (30m) thồng vởi hảo của Kỉnh-Thành. 

o0o 

Kinh-Thành Huế có cẳ thảy 10 cửa chỉnh, mỗi cửa 3 
tầng, cao chừng 16' thưởc tây : 

1°) Cửa Chính-Bắc }h ?1 (sổ 15). Tục gọi xửa Hậu, vì ỏrphia 
sau Kinh-Thành. Người Âu gọi là Miradorl. cửa làm năm 1809, vọng- 
làu làm năm 1831. Cải cầu đẵ bắc qua hào ngoài cửa ỉàm năm 1824. 
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2°) Cửa Tầy. Bắc ® ík f1 (sổ 13) tục gọi cửa An-Hỏa, lấy ^ tên 
làng và cái chồ ở trước mặt. Người Au gọi là Miradơr II cửa làm 
năm 1809, x vọng-lâu làm năin 1831. 

3°) Cửa Ckính-Ĩầy SL 35 fl (số 60). Người Âu gọi là Mừador m. 
Cửa làm năm Ị 809, vọng-lâu làm năm 1829. 

4°) Cửa Tây-Nam ® lồ íl (số 190). Tục gọi cửa Hữu, vì cửa 
nảy ở bên hữuKinh-Thành. Người Âu gọi là Mirador IV. cửa làm 
1809, vọng-lâu ĩàm năm 1829. 

5°) Cửa Chínb-Nam SL éì fi (số 267), Tục gọi cửa Nhà-Đồ, tên 
riày cỏ thế giải . nghĩa 2 cảch : 

a) Do ch ử Đỗ -Gia ỊS) tên các kho bạc của Nhà-nưởc, dưởi 

thời cảc chúa Nguyễn, thiẽt lập ở gần đấy ; 

b) Nhà-Đồ (tiếng nôm) tức là nhà đẽ dồ, vì dướị triều Gia- 
Long cỏ thiết lập V.õ-Khố (nhà đẽ đồ binh khi) ử gàn đấy. 

Người Âu gọi là Mừaidor V. cửa làm năm 1809, vọng-lảu làm 
năm 1829. 

6o) cừa Quảng-Đức M (số 276). Người Âu gọi là Mirador 
VI. Cửa làm năm 1809, vọng-lâu làm nằm 1829. 

Hồi thất thủ Kĩnh-đố, lúc 7 giờ 30 sảng ngày 23 thảng 5 năm 
Ất-dậu (5-7-1885), đạo ngũ của vua Hàm-Nghi cừng Lưỡng Cung, 
đìnhrthàn, chạy ra cửa này, theo bò' sông di lên chùa Thiên-Mụ, rồi 
ra La-Shữ, Quảng-Trị. 

7°) Cửa Thề-Nhợo 'tẳ- ?1 (số 286). Tục gọi cửa Ngăn, vì 
lúc trưửc, con đưồng dễ vua ngự tự hoàng-thằnh ra đến sòng 
Hương đi qua cửa nầy và hai bên đường cỏ xây thành cao ngăn lại. 
Ngưòi Âu gọi là Mirador VII. Cửa làm dưới triều Gia-Long năm 
1809 và gọi là cửa Thề-Nguyên íẵ. ĨL f1 .Đến nằm 1829, đửc Minh- 
Mạng cho làm thêm vọng-lâu và cải tên là Thễ-Nhơn. 

8°) Cửa Đông-Nam xệj P1 (số 291). Tục gọi cửa Thượng- 

Tử, vì lúc trưởc ở phỉạ trong cửa cỏ Viện Tbượng-Kỵ Jl ĩt 
(gồm 2 Vệ : ~Pbi-Kỵ-Vệ 4L $r và Khinh-Kạ-vệ & ) và tàu 
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ngựa ( Mã-Khâi ềi). Ngưỏ-i Ẳu gọi là Mirador VIII. cửa làm 

năm 1809, vọng làm làu năm 1829. 

9°) Cửa Chính-Dỏng sL (sổ 184). Tục gọi cửa Đông- 

Ba, lấy tẻn cái xóm ỏ’ trước cửa ấy. Ngưòi Âu gọi là Mirador 

IX. Cửa làm năm 1809, vọng-lâu làm năm 1824. 

10°) Cửa Đông-Bắc ìh f1 (số 84). Người Ẩu gọi là Mirador 

X. Tục gọi cửa Kẻ-Trài, vì hình như xưa kia trước cửa này, 
về địa phận làng Ĩhễ-Lại -tìt có 1 xóm bán các thử dồ đồng, 
dồ sơn, hàng lụa v.v... buôn ngoài Bắc vào và gọi là Hàng 
Trài. Trài nghĩa là : Mái ngói không trét vôi. cỏ lể các hiệu 
buôn ở đày lọp như thế nên mời có tên ấy chăng ? cửa làm 
năm 1809, vọng-lâu làm năm 1824. 

Ngoài 10 cửa ẩy thòng với ngoài thành còn 1 cửa nữa 
thông với Trấn-Bình-Đài, gọi là Trăn-Bình-Môn -f n (số 32). 
Từ năm Minh-Mạng thử 17 (1836) về trước cửa này gọi là Thái- 
Bình-Môn & f1 , vì chỗ Trấn-Bình-Đài lúc ấy gọi là Thải-Bình- 
Đài. Trấn-Binli-Mỏn không có vọng-lâu, và chỉ cao chừng 5 
thước tây. 

Phía nam Trấn-Bình-Đài có một cửa thông với ngoài 
thành gọi là cửđ Trưòng-Định -ậi ỔL n, (sổ 37) tục gọi cửa Trít vì 
không có vọng-lâu và không cao quà thành. 

Tại chính giừa mặt nam kinh-thành, cỏ Kỳ-ổài ũ ^ (đài 
dựng cột cờ (s'ổ 280). Đài xây bằng gạch từ năm 1809, năm 
1831 có sửa sang lại cho đẹp hơn. 

Đài có 3 tàng : tầng dưới cao 1 trưọng 4 thước (5m60); 
tầng giữa cao 1 trưọng 4 thước 5 tấc (5m80); nguyệt-môn rộng 1 
trượng (4m) ; tầng trên cao 1 trượng 5 thước (6m), nguyệt-môn 
rộng 5 thước (2m). .Xưa cột cờ có hai tầng, tất cả cao 7 trượng 
3 thước 8 tấc (29m52). Trên đài xảy 8 nhà đê sủng và 2 điếm 
canh. Lúc trước mỗi khi triều hạ hoặc tuần hành đều treo cờ 
hiệu riêng. Thường ngày cỏ chức quan coi việc lên trên cột 
cò’ dùng ống thiên lý quan-sát ngoài mặt bế. 

Năm 1846, Thiệu-Trị thử 6, thay cột cò’. 



Năm giảp-thìn, Thành-Thái thứ 16 (1904) nhân cỏ bão lởn 
cột cờ bị gãy phải làm lại. Đến dàũ năm 1947, trong cuộc giao 
tranh Yiệt-Pháp cột cò' lại bị phả gãy nữa. 

Cột cò’ hiện nay là do Hội-đồng chấp-chính lâm-thò'i 
Trung-kỹ làm lại vào năm 1948. 

oOo 

Ở trên bốn mặt kinh-thành đều có xây phảo-dài ÍỆ. 4: (đài 
đặt súng đại-bảc dê phòng thủ) tất cả 24 đài, làm từ năm 

Gia-Long thử V? (1818) và do chính nhà vua đặt tên, chữ 

dầu lấy tên phương hưởng : Mặt nam có các dài lo) Nam-Minh 
ìệ} 8$ , 2 J ) Niim-Hùng ĩ ị], 3 3 ) Nam-Thắng Ệ-, 4°) Nam-Chỉnh éì 

SL, 5°) Nam-Xương iệ} Ệj , 6°) Nam-Hanh Ệ} f . 

Mặt đông có các đài : 1°) Đông-Thái Ậ Ạ., 2°) Đông-Trường 

-ệi, 3) Đông-Gia Ạ. Ặ, 4°) Đông -Phụ ^ Ịit, 5°) Đông-Vĩnh Ạ. 

6°) Đông-Bình J f'- 

Mặt tây cỏ các đài : lo) Tãy-Thành 55 :()$,, 2°) Tây. Tuy 55 ỉ&, 
3°) Tãy-Tĩnh ® 4f’ Ĩãy-Dực ^ %, 5o) Tây-An ^ 4ỉ:> 6°) Tây-Trinh ® 

Mặt bắc cỏ các đài Bắc-Dịnh ih ẨL, 2°) Bắc-Hòa ịh 3°) 
Bắc-Thanh íh , 4°) Bắc-Trung ih Ỷ> 5°) Bắc-Thuận ik 6°) Băc-Điện 
it %. 

Tại mỗi đài lại cỏ 1 kho thuốc súng ( Dược-khố ) Ệr , duy 2 
đài ở phía Bắc cửa Chính-Bông và Tây-Thành Thủy-Quân mỗi nơi 
có 2 kho. 

Dọc theo mé thành cỏ các Vệ-quân đóng giữ. mỗi Vệ gồm 
10 đội. mỗi đội, 50 lính. 


oOo 

Phê bình kiến-trúc Kinh-Thành Huế, Le Rey, thuyền-trưởng 
tàu Henri, có đến Huẽ năm 1819 viết rằng «Rinh-thành Huế nhẫt 
định là cải pháo-đài đẹp nhất và đều-đặn nhất ở Ân-Độ Chi-Na, 
kễ cả phảo-đài William ở Calcutta và Saint-Georges ở Madras, 2 
pháo-đài này ^do ngưòi Anh làm ». 
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Một nhít du lịch Anh, JÕhn Crawfurd được phép viếng Kinh- 
thành Hưế năm 1822 về viết- sách ngợi khen công-trình kiến trủc 
này và kết luận ; « Không cần phải nỏi, đổi với 1 phảo-đài như thể 
nầy một kẻ thù ở Á-Châu không làm gì hạ nỗi ; nhược điễm lớn 
nhất của nỏ là ở chỗ nỏ rộng mênh-mỏng- Tồi tưởng phải cần 
đẽn ít nhất là một đạo quân 50.000 người mới đủ cho sụ phòng 
thủ ». 
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B._ SÔNG ĐÀO VÀ CÀU CỐNG 


Trong Kinh-thành Huế cỏ sông Ngự-Hà #'Ị» chảy từ mặt 
tây qua mặt đông. Sông nầy đào theo nhảnh cu của sông Hưomg 
chạy từ chợ Kim-Long đến Bao-Vinh. Đào làm 2 lần : lần đầu dưởi 
triều Gia-Long (vào khòảng năm 1805) từ sông Đông-Ba íL đến 
Võ-Khố & jặ, đi ngang qua các Kinh-Thương 1f> (khó lúa) và 
lấy tên là Thanh-Câu $ ig.; lầạ thử hai vào năm Minh-Mạng thứ 

6 (1825) đào thẳng đến sông Kẻ-Vạn, và đỗi tên ià Ngự-Hà. Sông 
này thông đến mặt đông Kinh-thành ở chỗ gọi là Đậng-Thằnh Thủy- 
Quan _Ệ_ ià, ^ và đến mặt tây ở chỗ gọi là Tây-Thành 
Thủy-Quan. 

Sông cỏ -3 cầu đá : 

— Cầu Ngự-Hà '>Ị # (sổ 79) trên con đưòng từ cửa Đông- 
nam thẳng đến cửa Chỉnh-Bắc. Còn, có tên là Kliố-Kiều # ; tục 
gọi Cầu-Kho vì gần cải kho của ehính-phủ. Dưỏi triều Gia-Long 
chỉ làm bằng gỗ và tre và đặt tên là cầu Thanh-Cầu ìặ. 

Đển năm Minh-Mạng thử nhất (1820) xâý lại bằng đả, cỏ 
lan can, trên làm nhà che. Nhà nầy mất tích, từ lâu. 

— Cầu Khánh-Ninh (sổ 150), trưởc cung Khánh-Ninh 

về bên tả. Cầu làm năm MinhMạng thứ 6 (1825) trong khi đào thêm 
sông Ngự-Hà. 

— Cầu Vĩnh-Lợi Ạ 4'] (sổ 144) trên con đưòng từ cửa 
Chỉnh-Nam thẳng đến cửa Tây-Bắc. Cầu làm năm Minh-Mạng thử 

7 (1826). Sau đức Thiệu-Tri cỏ cho làm nhà che 11 gian. Nhà này 
đẩ mất tích từ lâu. 

Sông Ngự-hà lại còn cỏ hai cầu gỗ, nay mất tích, gọi là cầu 
Bẳc-Tế và Blnh-Kiều. 
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— Cầu Bắc-Té \ị ìf. lệ- (số 76) phía nam'Tịch~Điện. Cũng cỏ 
tên là cầu Tiẽn-Khâ it; jfặ lề-- Tục gọi Cầu-Sơn Kho TỊền vì cầu nầy 
sởn dỏ và ở gần kho tiền Q %■ , (số 96) của chỉnh-phủ. 

— Bình-Kiều lệ}- (sổ 145) cũng gọi là cầu Sơn vì ngày trước 
sơn đỏ. Cầu nầy ở trước cung Bảo-Định, bên tả. 

oOo 

Ngòài Kinh-thành, 3 mặt tầy, bắc và đông đều cỏ đào sông, 
thông vởi sông Hương-Giang ở mặt nam. sỏng đào năm Gia-Long 
thứ 4 (1805), đến năm Minh-Mạng thư 2 (1821) đặt tên là song 
Hộ-Thành lít ìẹr > Tuy là một sông, nhưng tục gọi đoạn ở mặt 
tây là sông Kỷ-Vạn, đoạn ở mặt bắc là sông An-Hòà, đoạn ở mặt 
đồng là sông. Đông-Ba, theo tên những làng hoặc xỏm ở ven sông. 

Trên sông Hộ-Thành bắc nhiều cầu : 

Cầu Lợi-Tẽ 4'] # (số 250) ngoài góc tây nam Kinh-thành. 

Nguyên gọi là cầu Bạch. Hồ & & ;> đến .năm Minh-Mạng thư 2 (1821) 
vua đổi tên là cầu Lợi-Tế, nhưng dân chủng vẫn quen gọi là cầu 
Bạch-Hổ. Năm Thành-Thái thử 9 (1897) làm lại sưòn cầu bẳng sắt. 

Cầu Cửu-Lợi K ĩặ- lế- (số,52) ngoài cửa Chính-Tảy. NgUyén tên 
là : cầu Bạch Yến é? ậi lệ- , đến năm Minh-Mạng thử 2 (1821) đỗi 
là cầu Kim-Long 4* ii #■ (vì một dầu cầu ở về địa phận làng Kim- 
Long), năm Minh-Mạng thứ 20 (1839) dồi là cầu Cửu-Lợi, Cầu làm 
bằng gỗ và dẵ mất tích từ lâu. 

— Cầu Trường-Lợi -Ẵ. 4'] lệ- (số 6) ngoài cửa Tây-Bắc. 
Cũng cỏ tên là cầu Tây-Bắc ^ Dưởi triều Gia-Lọng 

gọi là cầu Huyẽn-Yẽn 'ầ' ỳk lề’ năm Minh-Mạng thứ 21 (1840) đồi là 
cầu Tnrcmg-Lợi. Năm Thành-Thái thứ 10 (1898) thay làm càu sắt, 
Lúc trựửc đường quan lộ đi qua cầu nầy. 

Về sau cầu Trưòng-Lợi bị phả và thay bằng 1 cầu sắt khác, về 
phỉa tây cầu cũ, nơi góc sông, tức là cầu An-Hòa bây giờ. 

— Cầu Tịnh-Tẽ il ìlh 1& (số 7) ngoài cửa Chỉnh- Bắc. Cũng gọi 
là cầu Mỹ-Tẽ Ậ. #/ Nguyên tên là Huyền-Hạc -t % đến năm 
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Minh-Mạng thử 20 (1839) đổi lại là cầu TỊnh-Tế. Tục gọi là Càu-Hậu 
vì ở phía sau Kỉnh' thành. Cầu làm bằng gỗ nay đẩ mất tích. 

— Cầu Bao-Vinh Ệ_ $ (số 8) ở góc đỏng bắc Kinh-thành, 
làm dưới triều Khải-Định, bằng xi măng (ciment). Trước nơi nầy là 
bến dò ngang. 

— Cầu Đông-Hội i t # (số 85) ngoài cửa Đông-Rắc. Nguyên 
tên là cầu Thanh-Tưóc ■% 4 iế< năm Minh-Mạng thử 19 (1838) đổi 
lù càu Đỏng-Hộr Cầu làm bằng gỗ và đã phả từ lâu. 

Chỗ này và chồ cửa Chính-Đông là nơi đô-hội nhất ở Kinh- 
Thành ngày trước. 

— Cầu Thẽ-Lại -tír ệH # (số 124) phía nam cầu Bông-Hội. Làm 
năm Minh-Mạng thử 18 (1837). Cũng gọi là càu Kẻ-Trài, n,ay đã 
mất tích. 

Cầu Đông-Ba ỉi, ịậ- (số 188) ngoài cửa Chinh-Bông. Năm 
Minh-Mạng thử 20 (1839) đổi tên là cầu Đông-Gia Ạ Jf nhưng 
đàn chủng vẫn quen theo cũ mà gợi là cầu Đông-Ba. Nguyên 
làm bằng gỗ, đến năm Thành-Thái thứ 4 (1892) mỏi thay làm 
cầu sắt. 

Lúc trước gần cầu nầy và ngoài cửa Chỉnh-Đông (n(Ỹi bồn 
cỏ bây giò) có cái chợ gọi là chợ Qui-Giả lf ị I (số 186), 
cũng gọi là chợ Dông Ba (vì xóm ấy là xóm Đông-Ba). Năm Thành- 
Thái thứ 12 (1900) ch Ọ’ này dòi ra bò' sông Hương-Giang, nhưng vẫn 
giữ tên cũ, tục là ch Ọ’ Đông-Ba bây giò' (số 301). 

— Cầu Gia- Hội ậr 1t (số 302) ngoài góc đông nam Iíinh- 
thành. Nguyên tên là cầu An-Hội .£■ năm Minh-Mạng thử 18 

(1837) đổi là cầu Gia-Hội. Cầu làm bằng gồ, năm Thành-Thái thử 18 
(1906) làm lại bằng xi-măng (ciment). 

Xưa ở đầu cầu này (nơi vườn cỏ thuộc phưòng Phú-Cảí bây 
giò') cỏ cái chợ lập từ đòi Gia-Long, rất thịnh vưọng, gọi là chợ 
Đưọ-C (chợ bảnđưọ-c nhiều lợi). Các du khách ngoại quốc đến viếng 
Kinh-đô Huế trong thế kỷ XIX đều nói đển. 
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Trử các cẵti trên nầy còn cỏ cầu Hoằng-Tể ỹ* ỉậ- # (sổ 
129) ở phía ngoài Tây-Thânh Thủ y-Quan làm năm Minh-Mạng 
thứ 6 (1825), trong lúc đào thêm sông Ngự-Hà. 

'Ở phia ngoài Bông-Thành Thủy-Quan, trên con đường 
từ Gia-Hội đến Bao-Yinh cỏ cầu Hàm-Tề Ì& (số 123) ; 
nhưng dân chủng vẫn quen gọi là cầu Thanh-Lọng. 

Thật ra cầu Thanh-Long li #, là cải cầu ở vào chỗ 
Đông-Thành Thủy- Quan. Xưa đức Gia-Long cho làm cầu ấy 
bằng gỗ và tré. Năm 1830, đ.ức Minh-Mạng cho phả đi, và 
xây Đông-Thành Thủy-Quan bằng đả và gạch thay vào. 

— Còn cầu Trường-Tiền ỉặ 1% # (số 297-bis) bắt qua sông 
Hưcmg thời làm úăm Thành-Thải thứ 9 (1897). Năm Giáp -thin 
(1904)' bẩo lờn đẩ mất hai vài ; năm 1906 làm lại chắc chắn. 
Đến năm 1938 mở rộng thêm hai bên cho bộ hành đi, Cầu 
đài 400m, vá sở dĩ có tên ấy là vì ngày trưỏrc gần đấy có một 
xưởng đúc tiền. 

Khi chưa bắc cầu, tại đây cỏ một bển đò gọị là bển đò 
Trường-Tiền ; sông Hương-Giang cũng gọi là sông Trưỗ’ng-Tiền_ 
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I y 

c — CÓ-TÍCH TRONG KINH-THÀNH HUỂ 


Đây chủng tôi chĩ khảo về những cổ-tích quan trọng còn 
những noi khác thời xem bảng kê tường tận và địạ-đồ ô* đoạn sau 
tập sách nầy. 

Các cố-tỉch kễ theo thứ tự từ bắc đến nam. 

|o) TRƯỜNG-THI iK ỉặ (sổ 47) 

Nguyên Trưòng-thi (nơi thị Hương, thi-Hội) thiết lập tại 
nơi này, gần cửa Chỉnh-Bắc, thuộc địa phận làng Tẩy-Linh' bầy 
giò' (xưa là địa phận phường Ninh-Bắc 'Ệ ịh lỷ). Đến năm Tự- 
Đức thử 27 (1874) dời lên Ịàng-An-Ninh ■%; íà . phía trên chùa 
Thiên -Mụ A. 4đt -ệ' Năm Kiến -Phúc nguyên niên (1884) dời ra 
lằng La-Chừ ịậ. ■;£ ịi_ cảch Huế chừng 6 cây số về phía bẳc, gần 
chân nủi. Năm Thành-Thái thử 6 (1894) lại dời về trong Kinh- 
thành (số 90) cũng tại địa phận phường Tây-Lộc bảy giờ, nhưng 
gàn cửa Chính-Tãy (xưa là địa phận phường Tãy-Nghị &ỉ iẵ, #)• 

Khoa thi cuối cùng là khoa mậu-ngọ (1918). 

2») QUÁN UNH-HỰU £ & (số 54). 

Chữ <Quán» thưởng ch! một cải đền hay một tu-viện 
của đạo Lẩo, nhưng đây hình như cũng là chùa thò' Phật. Quản 
nầy làm năm Minh-Mạng thử 10(1829) thuộc địa phận phường 
Tây-Linh bây giờ (xưa là địa phận phường Ấn-Thịnh J8L & iỷ Nhà 
chinh là điện Trùng -Tiêu ■% ' ^ ếm, bên tả là gắc Tữ-Vân iẵ 'ÍT , 
hữu là gắc Tường -Quang # 4L PỄỊ ; mặt trưởc cỏ cửa tam-quan 
rồi đến sông Ngự-Hà. 
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Đức Thiệu-Trị liệt quản Linh-Hựu vào hàng thứ mười 
ba trong số hai mươi thắng cảnh ơ Thầu-TCỊnh gọi là «Lihh 
quán Khánh vận» $ ề- -f| » và có làm thơ vịnh. Lủc trước 
trong quán có một số thầy-phảp do chính-phủ cấp dưỡng. 


Người Pháp gọi quán này là pagode des chasseurs vì 
hồi thất thủ Kinh-đô (1885) quân khinh-bộ-binh (chasseurs à pied) 
Pháp đỏng tại đây. 

39) THỪA-THIÊN PHỦ-aưỜNG * Á M £ (số 59). 

Dưửi triều Gia-Long, hồi tĩnh Thừa-Thiên còn là dinh 
Quảng-Đức. cảc quan tỉnh đẵ ở nơi nằy, thuộc địa-phận đồn 
Mang-Cả bây gìờ (xưa là địa-phận phường Thừa-Thiẽn Ạ. X lỷ). 
Gảc chức quan ấy là : Quảng-Đức Dinh Lưu Thù M fầ Ệ‘ íẩ > 
(vo quan), cỏ một Cai.bộ 4 coi việc hộ, và một Kýjục iL 
íệ coi việc hình phụ tả, 

Năm Minh-Mạng thứ 4 (1823) sau khi dinh Quảng-Đửc đổi 
làm phũ Thừa-Thiên, các chức quan ấy cũng đỗi lại như sau : 
Phủ.doãn M Ỹ > có một Phủ^thửa M ỉ- phụ tả, cùng vởi một 
Đề~dốc 44. Ba nhân viên ấy đềụ cỏ nhà ở phía hữu, dọc 
theo con đưòng từ cửa Đông-Bắé (cửa Kẻ-Trài) vào. 

Trên một đảm đất hình chữ nhật, dài 225m rộng llOm cỏ 
tường bao bọc chung quanh, và có tưòng ngăn ngang làm 3 
khoanh, dinh Đề-đốc ở giữa, bên tả là dinh Phủ-doẩn, bên hữu 
là dinh Phủ-thừa. 

Sau các biến cổ năm 1885, các quan tỉnh đều tạm dời đến 
chùa Diệu-Đẽ -kỳ # Ỷ. bên bò' sông Đông-Ba, trong ít lâu. Năm 
Thành-Thái thử 2 (1890) dời vào chỗ viện Đô-sát cũ (sổ 132) 

vào năiTto 1899 mỏi dòi đến chỗ Thủy. sư Ạ. Ế? cũ (số 390) ở hữu ngạn 
sông Hương (tức là chỗ Tỉnh-đưòng Thừa-Thiên bây giờ). 
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40) TICH-&IỀN & & (số 71). 


Nơi hàng năm vua làm lễ cày ruộng, ở vào phía tầy-bẳc 
trong Kinh-thành. Năm Mịnh-Mạng thứ 8 (1827), vua dặt TỊch- 
điền tại hai phường ở Kinh-thành là Hòa-Thắi 4* Ạ. và Ngưởng- 
Trị íồ ụhưng qua năm sau vua cho chỗ ấy không tốt bèn chọn 
đất của hai phường Hậu.Sinh 4 và An.Trạch (thuộc -phưcrag 

Tây-Lộc bây giờ). 

Ngài truyền làm ở đây một cái đàn gọi là đàn Tiên-Nông Ệ. 
Ịf, hình vuông, xây về hưởng nam, cao" 4thưửc5 tấc (lm80), chu- 
vi 17 trượng 3 thước 6 tấc (69m44), mặt nền lát gạch, giữa có Ỉ1 
viẽn đả tảng đễ cẩm tàn. Chung quanh đàn có tường cao 3 thưởc 5 
tấc (Ịm40), 4 mặt đều xây cấp đễ lên, xuống phía đông-nam đàn 
làm một cải lò đế đốt lửa, phía tây-bắc có Thần-Khổ ít Thần-Trù 
ít đều năm gian, xây về hướng đông và tây. Phía đông-bắc 
dàn cô Thần-Thương =ft 5 gian, trưởc nhà nầỵ cỏ dinh Thu-Cổc tt 
I t 3 gian 2 chải; phia đông Thần-Thượng cỗ dài Quan-Canh 
4Í i:, xây về hưởng nam, cao 6 thưởc (2m40), đồng và tây mỗi bề 

3 trượng 4 thưởc 4 tấc (13m68), nam và bắc mỗi bề 4 trượng 4 thước 

4 tấc (17m76). Trên đài cỏ diện Quan-Canh hình vuông, 

1 gian 2 chải, lởp ngói hoàng lưu ly. Trưửc đài, 2 bên tả 
hữu cỏ 2 nhà mỗi cái 7 gian xây về hướng đông và tây, là 
nơi đế cho quan.viên túc trực, chỉnh giữa là ruộng cung-canh 
ậí st. Bốn mặt tịch-điền đều cỏ xây tường gạch cao 2 thưởc 

8 tấc (lml2), nam và bắc mỗi mặt dài 85 trượng 2 thườc 8 
tấc (341ml24 đông và tây mỗi mặt dài 41 trượng 9 thước 5‘ tấc 
(167m80). Trước mặt Tịch-điền có cửa phương-môn, trên nghảch 
phía trong đề 4 chữ «ỡế mệnh suất dục . 4 4’ phía ngoài 

đề * Vi thiên hạ tiên • % Ấ T 4,. 

Lễ TỊch-đỉền gổc ở Trung-Hoa, vua Vo-Vương nhà Chu-, 
sau khi đầ diệt nhà Ân liền đặt lễ Tịch-điền. Lễ nầy cỏ ở 
nưởc ta từ đòi vua Lê Đại-Hành (980-1005). Năm Minh-Mạng 
thứ 7 (1826» vua muốn phục hồi chế-độ xưa, mở Tịch-điền 
làm lễ Cung-Canh, nên định cử mỗi năm đến hạ tuần thảng 
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4, chọn ngày tốt làm lễ. Các vua trước lúc nào cũng tự cày 
lấy. Về sau, trừ vua Thành-Thái cỏ cày 1 lần, vua thựòng ủy 
cho 1 đại-thầĩi khâm mạng hành lễ. Lệ thưcmg, vua cày cỏ 
3 luống, các quan cày tiếp và vãi lúa. Lủc gặt được chỉ dùng 
vào việc củng tế. 

^ịch-điền bỏ hoang lâu ngày, cảc điện, đài, nhà cửa đều 
đỗ nảt cả. 


5°) VƯỜN THƯỜNG-MẬU f \ '®Ị (số 93). 

Vườn nầy ở tại phía n,am Tịch-điền, thuộc địa-phận 
phưcmg Tày-Lộc bây giờ (xưa là địa-phận phường Thừa-Thanh Ạ. 

íi #)• 

Trong vườn có 1 cái hồ lờn gọi là ho Thanh.Ninh $ ỳầi. 
Giữa hồ có đào Bong.Hrì ẩ Ề trên ^ỉảo dựng lầu Kỷ-Ần 

â li, 5 gian 2 tầng, xây' về hướng nam (xưa tên là lầu Thừa - 
An Ạ. 21 $), năm Thiệu-Trị nguyên niên (8114) đòi là lầu 
Kỳ-Ân). 

Trước lâu là hiên Tu-Tê ^ , trên nghảch đề 4 chữ (( Nhựt 

tư hiếu hữu» a & # Ẳ.. Sau lầu là Tăm-Trai «2 ^ nghảch dề «Dào 
thục tính tì nhi) ĨỀỊ ik 'ti ủ- Phía nam hồ cỏ Chỉ-Thiện-Đường J t 4- £ , 
5 gian 2 chái, mặt bắc trên ngliách đề 4 chữ « tầng tu du tức » ($■ 

à.. Chỉ-Thiện-đưòng và hiên Tu-Tề có hai hồi-lang nổi liền vời 
nhau ở hai bên tả hưu. Vì phải vượt qua mặt hô, nên khoảng giữa 
hai hồi-lang là hai cái cầu, tả là cầu Quang-Phong ^ /ẵ, #, hữu là 
cầu Tế-Nguyệt Ệị- ịậ-- 

Phía .bắc Tâm -Trai, bên tả có gác Thông-Minh ?ẳ $ hữu 
cỏ tạ Trừng-Thanh ỹjt # # dều làm trên mặt nước và xây về hưởng 
bắc. 

Cũng Ở phía bắc, trong hồ cỏ quả núi gọi là núi Tam-Thọ -S. 
# dí, phía nam núi cỏ dinh Lục-Hợp -&■ f đông là quán Tứ-Đại 
C9 Ệị, , tây là tháp Viên-Giác 8] % i$-. 
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Trong vườn lại có giếng gọi là giẽng Cam-ĩê -tì- aÈ 
Chung quanh vườn Thưòng-Mậu xây hai lần tưò'iíg; làn tưò'ng ngoài 
tro 4 cửa : nam là cửa Phương-Mậu ỹ Pt » bắc là cíTa Phong-Mậu 

Ít rị P1, đông là cửa Thúy-Mậu % H , tây là cửa Tư-Mậu -;ịl %, fl. 

Vườn này do vua Minh-Mạng lập năm thứ 21 (1840) và ân 
tứ cho Miên-Tông đế làm nơi nghiên cửu kinh sử. Sạ,u khi lên ngồi, 
vua Thiệu-Trị bèn sửa sang lại đễ trủ tất mỗi khi ra cầy ở 
Tịch-Điền, 

Vua Thiệu-Trị liệt vưcm nầy vào hàng thứ tám trong sổ 
hai mươi thắng cảnh Ở Thần-Kinh, gọi là Thường Mệu quan-canh 
'I* » và có làm thơ vịnh, lại có thơ ngự-chế vịnh 

mười cảnh trong vưòn. Sau cho vẽ từng . cảnh một rồi gỏi sang 
Tầu vể lại vào gương, đóng khung chạm thếp vàng, khoảng trên 
khung cỏ lồng một tấm gương ghi bài thơ của vua bằng chữ vàng. 
Những bức tranh nầy cũng như những bức vẽ các cảnh trong hồ 
Tĩnh-Tâm, cung Bảo-Định, vườn Gơ-Hạ v.v..., và hai mưoà thắng 
cảnh ở Thần-Kinh, lúc trưốc treo ở hai diện Can-Chảnh t)Ị ít M. và 
Càn-Thàiih ỉt ; sau thòi kỳ chiến tranh 1946-47 bị vổ- nát 

nhiều, còn lại một ít hiện treo ở Viện Tàng-Oổ Huế. 

6o) VƯỜN THƯỜNG-THANH t -f ® (sổ 112) 

Vườn nầy ở phía bắc lầu Tàng-Thơ, thuộc dịa phận phường 
Phú-Nhơn bây giò’ (xưa lồ địa phận phường Phong-Dinh jẫ. lỹ)' 

Trong vưcrn dựng Hòa-Càm dường ầ. ‘Ề > khắp chung quanh 
đều trồng cây cố quả tốt, bổn mặt vưòn xây tưò’ng gạch bao bọc, 
trố bốn cửa ra vào. 

Vườn nầy do vua Minh-Mạng lập năm 1836 đẽ cho cảc hoàng- 
tử tụ họp mà học tập cùng vui vầy yến tiệc với nhau. Vua Thiệu- 
Trị cũng có học tập ở đẫy. 

Vua Minh-mạng thường ngự giá ra chơi vưò'n nầ3 r , làm thơ 
xưởng hoa với các hoàng-tử, lấy sách vở lồm thú vui. 
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70 ) HỒ TĨNH-TÂM 4 


$ (số 106) 


*<2 

Hồ Tĩnh-Tâm ỏ' vào khoảng giữa Kinh-thành, thuộc, địa phận 
phưỂrng Trung-Hâu bây giờ. Nguyên tại đây có khúc sông cũ chảy 
qua, vua Gia-Long cho chặn ngang rồi dào vuông và rộng thêm ra 
lồm hồ, đặt tẻn là hồ Kỷ-Tè' ft it- #! • Trong hồ có hai cái bẩi đất, 
trển mỗi bãi làm một cái kho chửa hỏa dược, diêm tiêu. Đến năm 
Minh-Mạng thử 19 (1838) vua cho đỗi hai kho ấy qua phía đổng ; 
lấy chỗ hồ cu đặt tên là hồ Tĩnh-Tâm, rồi kiến trúc điện các, lâu, 
tạ, V.V.... 

HỒ Tĩnh -Tàm cỏ tuông bao bọc chung quanh, c.hu-vi 3f)4 
trượng 6 thước (1418m40), bốn hướng trồ bốn cửa ra vào : nam là 
cửa Hạ-Huãn n ỊỊk , dông là cửa X u ãn-Quang X , táy là cửa 
Thu-Nguyệt , bắc là cửa Đông-Hv *«- . 

Trong hồ đắp ba hòn dảo : phía nam là dào Bồng-Lai iỉ Ậ. 
ầ} , bắc là dáo Phương-Trượnq ir 4 % . tày là đảo Doanh-Châu 

ỉk % . 

Giữa đảo Bồng-Lai cỏ diện Bồng-Doanh àỉ ;ầ , xảy về hưởng 
nam, 3 gian 2 chải, trùng thiềm lợp ngói hoàng lưu ly; phía đồng 
điện là tạ Thanh-ĩầm ${ , tây là lằu Trừng-Luyện ;’#■ ẩậ. , xảy 

vk hướng đông và tây; nam có cửa điện, trưởc cửa \ầ cầu Bồng-Doanh 
ÍỄ hắc là cửa Hồng-Cừ ệx. 4ỊỊ , trước cửa là cầu Hồng-Cừ 

i #. 

Giữa đảo Phương-Trưọ-ng cỏ gác Nam Huân $7 lẾ $1, hai tầng, 
Ắây về hướng nam, lợp ngói hoàng lưu ly; phía đỏng gác là ĩhiên- 
Nhiên dường X ?Ằ ‘t (nguyên tôn Hạo-Nlìiên ỈẾ, Tự-Đức nguyên niên 
dòi) xây về hường nam; tây là hiên Dưỡng-Tính Ạ -|i kĩ xây về 
hưởng tây, bắc cỏ lầu Tĩnh-Tâm '4 •'! xây về hường bắc, nam 
cổ cửa Bích-Tảo % ỉị . trưởc cửa là cầu Bỉch-Tảo ỊỆ & ^ • 

Vào khoảng giữa hai đảo Bồng-Lai vồ Phương-Trượng cỏ dinh 
Tứ-Đạt T3 ii nam dinh thông với cSu Hồng Cừ, bắc dinh thông 
vời cSu Bỉch-Tảo. trên hai cầu nầv làm hành lang 44 gian. Hai bên đông 


-34 _ 



và tây dinh đập một con đê dài* hai bò- trồng liễu gọi là đê Kịm.Oanh 

& é &• 

Đê này phía đống đến cửa Xuàh-íQuang quà cầu Lục-Liễu iặ. 
trên cầu làm hành-lang 3 gian; phia tây bẳt dầu từ dinh Tử- 
Đạt suổtmột đoạn dê dài cỏ hành-lang 56 gian, khoảng giữà cỏ cầu 
Bạch-Tàn ét ịị Gàn cồu này là xưởng Thanh ĩ ước ■$. M. (noi 

đễ thuyền ngự ). Phỉa tây-nam cầu cỏ Khúc-Tạ * phỉa nam tả cỏ 
nhà Khúc-Tạ-Hà-Phong -à # % ếu đèu làm trên mặt nipặẽcỏ hành- 
lang nối liền với nhau. Từ Khúc-Tạ lại có 6 gian nối vỏi hánh-lang 
của đêKim-Oanh. 

Phia nam Khúc-Tạ Hà-Phong là đảo Doanh-Châu, trên đảo 
không có lầu tạ gì . 

Chung quanh h'ổ Tĩnh-Tâm trồng tre ; trong hò trồng seù, đến 
mùa hoa nở dày dặc rất là ngoạn-mục. 

Yua Thiệu-Trị liệt hồ nầy vào hạng thử ba trong số haímươi 
thắng cảnh ỏr Thần-kinh, gọi là Tĩnh-hò hạ hứng ĩệ X 4^- vồ c ỏ 
làm thờ vịnh. 

Ngài lại cỏ thơ ngự chế vịnh mười cảnh trong hồ. Sau 
cho về từng cảnh một, rồi gởi sang Tàu vẽ lại. vào gương, đỏng khung 
chạm thếp vàng, khoảng trên khung cỏ lồng tấm gương ghi bầi thơ 
của vua bằng chữ vàng. 

Nay các kiến-trủc trong hồ đều phần nhiều mất tích. Tường 
bao bọc chung quanh cũng phả đi hòi năm 1946 và xây tường 
thấp thay vào. 


80 ) LẦU TÀNG-THƠ £ t 4$ (sổ 113). 

Lầu nầy ở phia đông hồ Tĩnh-Tâm, thuộc địa phận phường 
Phú-Nhơn bây giò' (xưa là địa phận phường Phong . Đinh 'ễ ắ lỷ ). 
Lầu bằng gạch, xây năm Minh-Mạng thử 6 (1825), tầng trên 7 gian 
2 chải, tầng dưới 12 gian, bốn bề xây lan can. 

Lầu làm giữa một cái hồ vuông gọi lồ hỗ Học-Hẳi ệr & $L. 
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phía tây hồ cỏ bắc cầu đễ ra vào, đầu cầu phía ngoài đặt điếm 
canh. 

Xưa cảc cồng-văn cũ của sáu Ẹộ và cảc nha đều tỏng trữ 
tại đâý. 


9°) CUNG KHÁNH-NINH â. $ t, (số 94-ter) 

Cung Khánh-Ninh ở phía bắc sông Ngự-Hà, thuộc địa phận 
phường Tây-Lộc bây giò*, Cũng làm năm Minh-Mạng thử 7 (1826). 
Chinh điện xây về hưởng nam, chính tịch 5 gian, tiền hậu tịch đều 
7 gian; trùng lương trùng thỉềm, lợp ngối hoàng lưu ly. Trước sân 
điện lót gạch, cỏ đông tây Phối-diện Mt đều, 5 gian lợp ngỏi thanh 
lưụ ly. Sau điện cỏ đông, tây Tùng-viện Ạ 25 ÍỈL ĩt • 

Chung quanh cung xây tưímg gạch bao bọc. Mặt trước chỉnh 
giữa cỏ cửa cũng xây về hưởng nam 3 gian 3 cửa, gian giữa trên 
cố íầu, lợp ngói hoàng lưu ly, 4 góc treo chuông mèng. Trưởc cửa 
là sông Ngự-Hà ; gần sông có một cái lưo-ng đình. Phía sau cung giáp 
với vườn Vính-Trạch Ạ ỉề ® • 

Năm 1841, vua Minli-Mạng thăng hà, tử-cung # 1f của vua 
tạm đẽ tại chinh-điện cung Khánh-Ninh cho đến ngày ninh-lăng. 
Nhơn thế, vua Thiệu-Trị đặt tên điện nầy là điện Hiẽu-Tư & êí. 

Ngài lại lấy điện nầy làm miếu riêng thò’ thần 'khám vua 
Thảnh-Tổ vồ Hoàng-Hậu. Mỗi năm đến kỳ sóc vọng cùng khánh 
tiết đàn, kỵ, dều cỏ cúng tế. 

Lúc Kinh-đô thất thủ (1885) quân Pháp đỏng bản-doanh tại 
điện Hiếu-Tư, Triều-đình cho là không hợp lễ, nêri đến năm Đòng- 
Khảnh thử 2 (1887) vua mới sắc cung nghinh long vị vào tham 
phối tại điện Phụng-Tiên, và cho dỡ điện Hiếu-Tư, một phần đem 
làm lăng Kiến-Thải-Vương (thân sanh 3 vua Kiến-Phúc, Hảm-Nghi 
và Đồng-Khánhy, một phần làm lăng vua Đồng-Khảnh. Những nhà 
phụ thuộc cũng triệt hạ đề tu bổ diện Huệ-Nam .t: ệẽì ỆL . 



10°) CUNG BẢO-&ỊNH ữ & t (số 94). 

Cung Bảo-Định ỏ* phia tây cung Khánh-Ninh, thuộc địa phận 
phường Tày-Lộc bây giờ. Cung làm năm Thiệu-Trị thử 5- (1845), 
xây về hưởng nam. 

Chính điện là điện Long- An ĩt -£ ML , nền cao 3 thưởc 2 tấc 
(lm28), chỉhh-tịclT 5 gian, đông tầy 2 chải, tiền tịch 7 gian, trùng 
lương trùng thiềm, lợp ngói hoàng lưu ly. Phía bắc điện cỏ hồi- 
lang gọi lả Lãm-tbắng-Lang , M- > rồi đến tạ Trừng-Phương ìĩt % 
xây về hưởng bắc, trùng thiềm, lợp ngối hoàng lưu ly và bò 
Giao-Tbẳi 3L, Ạ 'i&i. Trên bờ hồ phía bắc cỏ phương-môn, trên 
ngách mặt trưởc đề 4 chữ ((Thanh ninh hiệp í/ức)) ỉjt Ệ- mặt 

sau dề ((Nhân thọ thuần hy» & #,#,#. Qua khỏi phương-môn đến 
gác Mính-Trưng íỉt $ 2 tầng, rồi đến hiên Đạo-Tâm ìi -ệf, đều 
lợp ngói hoàng lưu ly. 

Bến tả hồ Giao-Thải là \ tiện Tríêm-Ân & JỊ| Ỹ$L , hữu là 
viện Nhuận-Đức M tề ĩt • Bốn bề đều có hồi lang nối liền những 
điện, các, vả tả hữu viện. 

Trưởc điện phia đông cỏ Đông-Minh vu Ạ 9f] , tây cỏ Tây 

Thành sương & A A, đều lợp ngỏi thanh lưu ly. 

Chung quanh cung xây ba lần tường gạch bao bọc. Lần 
tưòng ngoài cỏ 9 cửa ; cửa chính ở phía nam, trên ngách mặt 
trước đề 4 chữ ((Hiệp hòa vạn bang •£» & -íp, mặt sau đề 
((Quang bị tứ biều» V3 Ậ . . Lần tườ ng thứ nhì và thứ ba 

mỗi lần cỏ 6 cửa, 

Năm 1847, vua Thiệu-Trị thăng hà, tử-cung của vua tạm 
đễ tại điện Long-An cho đến ngày ninh-lăng. Vua Tự-Đức lại 
lấy điện ạy làm miếu riêng thò' thần khám của vua Thiệu-Trị, 
mỗi năm đến kỳ sóc vọng cùng khảnh tiẽt, dẩn kỵ đều cỏ cúng tế. 

Vua Thiệu-Trị cỏ thơngự-chế vịnh mưòi hai cảnh trong cung 
Bảo-Định. Sau vua cho vẽ từng cảnh một, rồi gởi sang Tàu vẽ 
lại vào gương, đỏng khung chạm thẾp vàng; khoảng trên khung 
cỏ lồng một tấm guong ghi bàỉ thơ của vuá bằng chữ vàng. 
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Sau lúc thất thủ Kinh-đô (1885), Triều-đình bèn rước long 
vị vua Thiệu-Trị vào thờ tại điện Phụng-Tièn. Gác lầu, điện trong 
cung Bảo-Định đều làn lưọ-t triệt hạ hết. 

Năm Duy-Tân thử hai (1908) gác Minh-Trưng và hiên Đạo- 
Tâm dỡ về làm lại giữa sàn trường Quốc~Tử~Giám 0Ị T M. (số 247), 
và đối tên là DhLuân dường -# tồ* , tầng dưới dùng làin giảng 
dường, tầng trên thiết bàn thờ đức Khỗng-Tử. 

Điện Long-An, năm Duy-Tân thứ ba (1909), cũng triệt hạ 
đem làm lại phía sau Di-Luân dường, đê làm Tằng-Thơ Viện ềt f 
-Bt . đến năm 1923 lại dùng làm trụ-sở cho viện Tàng-cổ Khải-Định 
cho đến bây giờ. 

11°) CUNG-TỔNG-MIÉU ậ. % M (139). 

Miếu nằy ở tại địa phận phường Tri-Vụ bày giờ, xây về 
hưởng nam, làm năm Thảnh-Thải thứ 3 tl891) đặt tên là Tân-miếu 
ậị Jặ , đến năm thử 9 (1897) đổi lại là Cung-Tông-Miểu. 

Miếu có một chỉnh tịch, một tiền tịch, giữa thờ thần-khảm 
Cung-Tông Huệ Hoàng-Đẽ "Ạ Mỉ % 'ệ' (tức là vua Dục-Dửc iỉ -íấ> 
hủy Ưng-Chãn 4%, lên ngôi thảng bẫy năm 1883 đưọc mây ngày 
rồi bị phế, kế đến ngày 6 thảng 10 năm ấy thời mất/, tứ thòi kỵ 
hưởng cũng như cảc miếu khác trong Hoàng-thành. 

Trước miếu có tả hữuTúc-gia, sau miếu cỏ tả hữu Tùng viện. 

Chung quanh miếu xày tường gạch bao bọc, mặt trườc trổ 
cửa tam-quan, trên cỏ lầu, còn 3 mặt kia cũng trổ cửa ra vào. 
Cung Tông miếu đã bị triệt hạ vào năm 1946. 

12°) VƯỜN THƯ-QUANG 4f ít (sổ 147). 

Vườn nay ở phía bẳc Hoàng-thành, nằm ngang sông Ngự-Hà, 
thuộc địa phận phường Huệ-An bây giờ (xưa là địa phận Phường 
Nhuận-óc $1 Ậ. ỉỷ). 

Vườn lập nam Mkih-Mạng' thử 17 (1836) xây về hướng đồng. 
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clm-vi vừa một dặm. Bốn mặt vườn xày tường gạch bao bọc. 
Mặt trưởe trỗn cửa chinh đề 4 chữ «Nhựt nguyệt quang minh * fj 

n it . 

Chinh giừa vườn cỏ lầu Thưởng-Thắng tàng dưới 

trên ngách đề 4 chừ « Tứ thời thuận sướng » V3 ỈẬ. # • Phía 
đông C-Ó Niên-phương đường ỹ ‘ít (sau dổi là diện Niên - 

phương -ệ 9} $i)y tây cỏ Truy-P hương Đường iề. # 'Ế' nam cộ hiên 
Trừng-Phương % 4f, hắc cỏ hiên Linh-Phương # M - ( sau đổi là 
viện Linh-Phương 4*- K.)' 

Bốn mặt vứò '11 dào hồ và xảy cống thòng với nước sòng 
Ngự-Hà, lại cỏ bắc bổn cái cầu (hai cái ở mặt đòng và tây trên 
làm nhà che ; hai cái ỏ’ mặt nam và bắc). 

Khi lập xong viròri nây, vua Minh-Mạng cỏ rước Thuận-Thién 
Cao Hoàng-Hụu lèn lầu Thưởng-Thắng du lãm, 

Năm Minh-Mạng thứ 19 (1838) vua cho các lân-khoa tấn-sĩ ăn 
ycn ở đỏ, gọỉ là Thư-Quang yến, rồi cho vào vườn xem hoa. 

Sau vua Thiệu -Trị cho dỡ các nhà trong vườn đem vào Vườn 
Cơ -Hạ ỉ\ [ễl trong Hoàng-thành Tục gọi cíii hồ trong vườn là 
hồ Sấu vì hìrih như xưa tại đấy cỏ nuôi ít nhiều giống vật nầv. 
Ỵua Thiệu-Trị xếp vườn nầy vào hàng thứ 4 trong 20 thắng cảnh 
ở Thăn-Kinh và cỏ làm thơ ngâm vịnh gọi là «Thư uyên xuân quang'). 

13°) QUỐC-SỬ QUÁN $ X n (số 161). 

Quổc-sử quán ỏ' tại dịa phạn phường Trung-Hậu bây giò' (xưa 
là địa plựm phường Phú-Văn % X. iỸ, làm năm Minh-Mạng thử 2 
(1821) ; năm Thiệu-Trị thứ 2 (1842) làm thêm 2 nhà dồi ồ’ hai bên 
tả hữu ; năm Tự-Đức thứ 2 (1849) làm thêm ỏ’ phía sau 1 nhà dề 
mộc bản. 


Bốn mạt Quốc- sử quán đều có Lường bao bọc ; trước nhà 
chỉnh bên hữu, cỏ giểng nước rất trong và ngọt, tương truyền là 
cải giếng của làng Diễn-Phải (xưa kia làng nầy là 1 trong những 
làng đã nhượng đất dề lập Kinh-thành Huể), 
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Xưa số nhân-viẻn sở này gồm cỏ Chánh , Phó TồngẬài SL 
lỉ ^ sổ không nhất định, Ĩoẳn-Tu |L íf- ))ốn người, Biên 
Tu ẳằ ỉ'f 8 người, Khềo-Hiệu 4 ngưòi, Đằng. Lục H- 0 6 người, 

Ĩhu-Chưởng *|C 6 ngưòi, cùng một số thợ khắc. Gỏng việc chỉnh 

của sở nầy là bièn tập quốc sử khi nào chép và ngự lẩm xong, 
thời giao cho thọ- khắc vào mộc bản đễ in thành sách. Nhiều bộ 
sử quan-trọng của nước ta như : Khâm-định Yiệt-sử thỏng-giám 
cương-mục, Đại-nam thiệt lục, Đại-nam liệt-truyện, Minh-Mạng 
chỉnh.yếu, Thiệu. Trị chinh-yếu, Tự-Đực ciúnh-yếu v.v... đều do 
Quốc-sử quản biên tập. Ngoài ra sỏ’ nầy lại còn biên tập các bộ 
sách về chế-độ nưỏ’c ta (như bộ Khâm-định Dại-Nam hội-điến sử 
lệ), hay là về địa-dư nước ta (như bộ Đại-Nam Nhứt thống-chỉ.) 

Số mộc bản lúc trưỏ’c rất nhiều, trong lủc chiến tranh hao 
hụt mất một phần, hiện nay còn trên 31.000 tấm, tàng trữ tại 
Viện Văn-Hóa Trung-Việt. Mộc bản toàn bằng gỗ cây thị vì chỉ 
cỏ thử gỗ ấy là đủ sức cứng và dẻo đê khỏi sứt mẻ trong khi 
khắc chữ. 


14») BÀN XẰ-TẮC ịk 4§L iề (số 195). 

Ngày xưa trong việc dựng nước lẩy nhân dân làm trọng ; 
dàn cần có đất ở nèn lập nền xã đề tế thăn Hạu-Thồ, cần cỏ lúa 
ăn nênlầpnền Xằ Tắc đề tế Thần.Nòng. Đàn Xẵ-Tắcỉập ở Kỉnh. dô là 
nơi tế thồ-thần và còc.thần’ Khi một nước bị diệt, thòi Xã-Tắc 
phải đồi dòi, cho nên Xẵ-Tắc cũng cỏ nghĩa là quốc- gia. Thần Xẩ- 
Tắc là vị thần đễ giữ gìn cho nước nhà đưọ-c yên ỗn. 

Cũng theo các lẽ ấy mà vua Gia-Long đa cho đắp đàn Xầ- 
Tắc vào năm 1800, tại địa phận phường Thuận-Cát bây giờ (xưa 
là địa phận phường Ngưng-Tích :Ị.t ềậ; ìỷ) ở phía tây nam trong 
kinh-lhành. 

Đàn hình vuông, 2 tầng, xây về hưỏ’ng bắc. Tầng trên so’n 
vàng, chu-vi 28 trượng (122m), cao 4 thườc (lmCO), chính giữa có 
2 am, am hữu thờ ĩhái-xẵ thần-vị ỳk. ịt- ià, am tả thờ Thắi-Tẳc 
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thần~vị ^ $ế. it <4. Nơi mặt nền, theo phương hưởng mẳ sơn 5 
sắc : giữa vàng, đông xanh, tây trắng, nam đỏ, bắc đen. Giữa nền 
có 32 viên đá tảng đễ cắm tàn, 4 mặt có bễ đả. 

Tầng dưởi S0’n đỏ, chu-vi 69 trượng 2 thưởc (276m80), cao 
2 thưởc 9 tấc (0m84), bốn mặt cỏ bẽ đả, mặt trước nơi nền gạch 
cỏ 2 viên đả tảng đễ cẳm tàn. 

Mỗi tàng đều cỏ xây lan-trụ, lan-can. 

Đàn ở giữa 1 đảm đất rộng; trồng thông và mai, bốn phía 
xây tường đá bao bọc ; phía bắc trò phượng môn 3 cửa, 3 phía 
kia trố cửa thựờng, 

Trước đàn cách 1 con đường, cỏ 1 cái hồ vuông, chu- vi 57 
trượng (228m). 

Đèn nầy đắp bằng thứ đất sạch do các doanh trấn đệ cổng 
theo lịnh của vua Gia-Long ; mỗi năm vào hai thảng trọng xuân 
và trọng thu, vua ngự giá đến hành lễ. 

Đàn Xã-Tắc hiện nay vẫn còn nhưng điêu tàn lẳm. 

15°) CHÙA GIÁC-HOÀNG t % -ệ (sổ 248). 

Chùa Giác-Hoàng ở phía đông-nam trong Kinh-thành, thụộc 
dịa phận phường Trung-Tỉch (xưa là địa phận phường Đoan-Hòa 

ÌỸ)- Tương truyền đô.thành của chúa Nguyễn lúc trước ở 
vào khoảng đất nầy. 

Dưới triều Gia.Long noi nầy là phủ của vua Minh-Mạng lúc 
tiềm-đế. Sáu ngài dời qua ở diện Ĩhanh-Hoằ ìỳ Mt, vua Gia-Long 
mới ban phủ ấy cho Thiệu-Hóa quận-vương & ■it M í. (con thứ 9 
vua Gia-Long). Năm Minh Mạng *hử 20 (l839)vua cho con của 
Thiệu-Hoa quận-vương đất khác, lấy chỗ phủ cũ lập chùa gọi là 
chùa Giác-Hoàng. 

Nhà chính là diện Đại-Hùng A #. /ểí. 3 gian 2 chái, phía sau 
là diện Đại-Bẳo ^ ÍĨT /ểỉ.. Trước điện tìại-Hùng, tả hữu mỗi bên 
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cỏ 1 nhà 3 gian, rồi đến 1 cái lầu Hộ-Phảp. Phía sau, tả hữu có 
tăng phỏng, mỗi cái 5 gian, bèn tả lại có nhà bếp 3 gian. Bổn 
mặt chùa đều xây tivờng gạch bao bọc. 

Vua Thiệu -Trị liệt chùa Giảc.Hoàng vào hàng thứ inười bẫy 
p-ong số hai mươi thắng cảnh ở Thần-kinh gọi là (íGlác Hoằng phạm 
ngữ» % % ịt 'tế và cỏ làm thơ vịnh. 

Hồi Kinh-đò thất thủ (1885), lỉnh pháo thủ Pháp đỏng tại 
chùa; các tượng phật và dồ thàu đều dời ra chùa Diệu-Đẽ -k ỷ íệ- -ệ. 
Đến triều Thành-Thái, chính-phủ cho triệt chùa Giác-Hoàng và làm 
lại 3 toà nhà ở đây. Nhà giù’a dùng lảm viện Cor-Mật Ệi 
còn 2 nhà 2 bèn thời 1 nhà dùng cho các ống Hội-lý làm việc, 1 
nhà dùng thiết Viện Nòng-Còng bảo tàng. Vì thổ dân chúng thường 
gọi chồ nay là Tam-Tòa 2. Ệ.- 


160) SÚNG THẰN-CÕNG 


Trước khi nói đển các cung điện trong Hoàng-thành cũng 
nên nhắc qua lai lịch những cỗ súng Thần-Cỏng đễ trong hai nhà 
gàn hai cửa Thế-nhơn và Quảng.Đức. 

Súng này gòm có 9 cỗ, đúc năm Gia.Loug thử 2 (31-1-1803) 
và xong vào thảng năm 1804 VỚI những khí mãnh bằng đồng lấy 
được của Tây-Sơn. 

Chín cỗ nầy lấy tứ thời (xuân, hạ, thu, đồng) cùng ngũ-hành 
(kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) mà đặt tôn, và được vua phong là Thần, 
oai vô-ấịch thượng tướng-quân '-ff Ẩ, iật ịi. . Khi đúc xong có 
khắc sự-íích và tên vào súng, 

Mỗi cỗ đài om.lO, lòng rộng Om.22, phía sau do vòng quanh 
được 2m.60 chạm trổ tỉ-mỉ. Giá đề súng bằng gỗ dài 2m.75, cao 
Ora.73. 



Súng nầy chỉ có tinh cách thiêng liêng bảo vệ đất nước chứ 
chưa khi nào đùng đốn. Yì thế ngưòi ta xem -như vị thần linh và 
gọi là « ông sủng ». 

Những sủng nay nguyên trước đễ trong hai cải nhà bên 
ngoài Ngọ-uiỏn Năm 1017 nhà ấy bị triệt hạ và cho làm hai cảỉ 
nhà khác vào chỗ bầy giò' ; rồi dò’i sủng ra đễ tại đẫy. 




